3      
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty CP Sản xuất và Dịch vụ thương mại An Huy
Đại diện:

Đỗ Hùng Chiêu
	Thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội 
ĐT: 0904.585.159
	Chuyên kinh doanh hộp sơn mài gắn sừng, hộp sơn mài gắn trai. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Lương Đức
Đại diện:

Nguyễn Lương Đức
	Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0913.372.745
	Chuyên cung cấp các sản phẩm giày da: giầy công sở, giầy đá bóng… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Cơ sở lụa tơ tằm
Đại diện: 

Nguyễn Thị Tâm
	Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0912.456.139
	Chuyên cung cấp các sản phẩm lụa tơ tằm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Công ty TNHH Dệt may Thành Long
Đại diện: 

Phạm Đình Thành
	Thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0904.551.089
	Chuyên cung cấp các sản phẩm khăn bông cao cấp. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã nông sản thực phẩm Thành An
Đại diện: 

Nguyễn Xuân Tâm
	Thôn 6, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0984.136.666
	Chuyên cung cấp trứng gà tươi Thành An. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	HTX Kinh doanh dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thụy Lâm
Đại diện:

Nguyễn Thị Cúc
	Xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0976.669.658
	Chuyên cung cấp gạo nếp cái hoa vàng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Hộ kinh doanh Vương Thị Thành
Đại diện: 

Vương Thị Thành
	Thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0915.838.799

	Chuyên cung cấp bánh rau sắng hiệu Chú Béo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX Tâm An
Đại diện: 

Nguyễn Thị Thu
	Thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0975.752.347
	Chuyên cung cấp bột rau, củ, quả sấy lạnh GIHO. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Nguyễn Thị Xuân
	Xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0975.364.191
	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh thuốc thú y Phụng Toan 

Đại diện: 

Lê Thị Toan
	Cụm 8, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 02433.642.417
	Chuyên cung cấp thuốc thú y phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.


	3
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Lê Thị Thanh Huyền
	Thôn Bắc, xã Kim Nỗ, huyện  Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0353.380.209
	Chuyên cung cấp các loại thuốc BVTV, phân bón, giống các loại phục vụ địa bàn huyện Đông Anh và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Trần Thị Thu Hằng
	Thôn Đồng, xã Nguyên Khê , huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0986.227.025
	Chuyên cung cấp các loại thuốc BVTV, phân bón, giống các loại phục vụ địa bàn huyện Đông Anh và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: Nguyễn Xuân Khanh
	Xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0945.691.429
	Chuyên chăn nuôi bò giống, bò thịt BBB, dê thịt  phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

	2
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 

Bùi Thị Minh Anh
	Xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0384.357.750
	Chuyên chăn nuôi gà thịt phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: Phùng Thị Thanh
	Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0366.047.927
	Chuyên chăn nuôi gà thịt phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện:
Nguyễn Tiến Dũng
	Thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, Ứng Hòa

ĐT: 0987.354.642

	Chuyên chăn nuôi lợn giống và lợn thịt thương phẩm phục vụ khu vực huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất mây tre đan

Đại diện:

Trần Văn Thế
	Xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0913.302.705
	Chuyên cung cấp các sản phẩm mây tre đan với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất Chiến Hồng

Đại diện:

Nguyễn Văn Chiến
	Xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên,  Hà Nội 

ĐT: 0988.162.494
	Chuyên kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ khác nhau như cửa, cầu thang... đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Cơ sở sản xuất bánh dày

Đại diện: 

Phùng Thị Phương
	Xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0359.733.087
	Chuyên sản xuất bánh dày truyền thống, bánh dày theo đơn đặt hàng phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

	4
	Hộ nấu rượu

Đại diện: 

Nguyễn Thanh Hà
	Xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội 
ĐT: 0976.822.699 
	Chuyên nấu rượu bằng bánh men theo phương pháp truyền thống phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Tiến Đạt Đại diện:

Trần Văn Hồng
	Bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên châu, tỉnh Sơn La 

ĐT: 0965.612.614

	Chuyên cung cấp quả mận hậu. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.     

	2
	Công ty cổ phần Hoa cảnh Cao Nguyên 
Đại diện:
Nguyễn Thanh Tuấn
	Xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ĐT: 0942.747.558
	Chuyên cung cấp quả bơ, xoài. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.     


	3
	Hộ sản xuất chè 

Đại diện:
Nguyễn Thị Tuyết
	Xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0375.203.608


	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	4
	Hộ sản xuất chè 

Đại diện:
Đoàn Thị Mai
	Thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0973.640.528


	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    


Dự báo











